
Phụ lục 1
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 1 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 1

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ MẠT
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lăng Chí Thanh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Mạt

II THƯ KÝ

1 Vũ Mến Thương Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoàng Việt, xã Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Lăng Thị Thủy Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn

2 Hoàng Văn Đức Thôn đội trưởng, Tổ trưởng tổ ANTTCS 

3 Hoàng Thị Yến Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

4 Hoàng Thị Danh Chi Hội trưởng Hội Nông dân

5 Lăng Kiên Kỳ Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng hội Cựu Chiến binh

6 Hoàng Thanh Định Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

7 Dương Trung Sơn Đại diện cử tri

8 Lăng Văn Trường Đại diện cử tri

9 Lý Thành Đô Cán bộ Công an xã

10 Hứa Thị Xanh Giáo viên Trường MN Hoàng Việt

11 Đinh Thị Tuyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 2 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 2

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN KHUN PINH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Phùng Văn Đại Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khun Pinh

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoàng Việt, xã Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Soạn Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

2 Hoàng Thanh Tuấn Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Phùng Thị Hạnh Chi hội trưởng Hội nông dân

4 Lăng Thị Thơ Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

5 Hoàng Văn Tùng Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh

6 Phùng Văn Binh Đại diện cử tri

7 Đinh Thúy Nàng Đại diện cử tri

8 Hoàng Việt Quang Đại diện cử tri

9 Triệu Thăng Long Cán bộ Công an xã

10 Hoàng Thị Luyến Giáo viên Trường MN Hoàng Việt

11 Lý Kiều Minh Giảng viên Chuyên trách Trung tâm Chính trị xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Phụ lục 2
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 2 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 2

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN KHUN PINH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 3 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 3

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ TỀNH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Trung Văn Tấn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Lý Thị Kiều Giáo viên Trường MN Hoàng Việt, xã Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Văn Dưỡng Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lăng Thị Thiều Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

3 Hoàng Thị Kim Quy Chi hội trưởng Hội nông dân

4 Triệu Văn Điển Tổ trưởng tổ ANTTCS

5 Âu Hồng Nghị Thôn Đội trưởng

6 Nông Thị Tàn Chi hội trưởng hội người cao tuổi

7 Trung Viết Bảo Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản HCM

8 Hoàng Đức Vân Đại diện cử tri

9 La Văn Tiến Đại diện cử tri

10 Mã Thị Hà Giáo viên Trường MN Hoàng Việt, xã Na Sầm

11 Trần Thu Huệ Chuyên viên VP HĐND và UBND xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 3 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 3

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ TỀNH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 4
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 4 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 4

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN CÒN NOỌC
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Văn Huồng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Thời Hiệu trưởng Trường TH Hoàng Việt, xã Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nông Bảo Sơn Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Hoàng Thị Huân Phó Bí thư Chi bộ

3 Hà Minh Khánh Phó Trưởng thôn, Thôn đội trưởng

4 Hoàng Xuân Sơn Bí thư chi đoàn, Tổ trưởng tổ An ninh TTCS

5 Hoàng Thị Thùy Chi hội trưởng hội Nông dân, Tổ phó tổ An ninh TTCS

6 Hoàng Thị Thịnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ viên tổ An ninh TTCS

7 Hoàng Văn Chung Thanh tra nhân dân thôn

8 Hoàng Văn Cường Đại diện cử tri

9 Hoàng Văn Hưởng Đại diện cử tri

10 Vi Thị Thu Hoài Giáo viên Trường MN Hoàng Việt, xã Na Sầm

11 Hoàng Thị Quỳnh Lan Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 5
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 5 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 5

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN KÉO PHẦƯ
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lộc Thị Hiền Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

2 Dương Thị Liên Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

3 Hoàng Thị Huệ Trưởng ban Công tác mặt trận

4 Hoàng Đức Long Chi hội trưởng hội nông dân, Tổ trưởng tổ ANTTCS

5 Hoàng Văn Phòng Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng cựu chiến binh

6 Từ Văn Nhất Tổ phó tổ ANTTCS

7 Hoàng Thị Hương Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ,công an viên

8 Trương Mạnh Toàn Chi ủy viên chi bộ thôn

9 Tô Thị Nhàn Giám sát cộng đồng

10 Bé Thị Hải Đại diện cử tri

11 Hoàng Thị Nhung Đại diện cử tri

12 Lưu Thị Mai Anh Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

13 Tô Thị Tình Chuyên viên Phòng Kinh tế xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 6
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 6 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 6

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN LÙ THẲM
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Hạnh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hoàng Kim Lệ Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Liễu Văn Đình Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nguyễn Văn Nhàn Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ ANTTCS

3 Hà Thanh Nhân Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ ANTTCS

4 Hứa Thị Bích Hiệp Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

5 Nguyễn Thị Thơm Chi Hội trưởng hội Nông dân

6 Nguyễn Phú Long Đại diện cử tri

7 Vương Mạnh Khánh Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

8 Trần Văn Slen Đại diện cử tri

9 Đàm Văn Quyết Đại diện cử tri

10 Hoàng Bích Diệp Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

11 Nông Thị Thúy Ủy viên UBKT Đảng ủy xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 7
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 7 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 7

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 1
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Lý Quang Lịch Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Chu Thị Lành Hiệu trưởng Trường MN Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Hồng Thắng Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Thị Lưu Chi hội trưởng chi hội nông dân

3 Nông Văn Quỳnh Thôn đội trưởng

4 Nguyễn Chí Thanh Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

5 Bùi Bích Phương Bí thư Chi đoàn thanh niên

6 Đặng Thị Thu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

7 Nông Văn Mười Đại diện cử tri

8 Bùi Lê Vĩ Đại diện cử tri

9 Trần Mạnh Linh Phó Trưởng phân trại tạm giam Na Sầm

10 Vương Thanh Tân Cán bộ phân trại tạm giam Na Sầm

11 Hoàng Trọng Nghĩa Cán bộ phân trại tạm giam Na Sầm

12 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường MN Na Sầm

13 Đào Thu Hằng Chuyên viên phòng Kinh tế xã
Danh sách này ấn định 15 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Phụ lục 7
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 7 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 7

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 1
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 8
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 8 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 8

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN LŨNG THUÔNG
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Vương Văn Thọ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Đường Thị Hoài Giáo viên Trường MN Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Phạm Thị Quế Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Đinh Xuân Hùng Tổ trưởng tổ ANTTCS

3 Đinh Văn Huy Chi hội trưởng Chi hội Nông dân

4 Đinh Xuân Huy Thôn Đội Trưởng 

5 Lương Đình Khải Tổ phó tổ ANTTCS

6 Nông Văn Danh Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

7 Đoàn Thị  Kiều Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

8 Đinh Xuân Bách Đại diện cử tri

9 Đinh Văn Kiên Đại diện cử tri

10 Mã Thị Nhâm Giáo viên Trường MN Bắc Hùng

11 Hoàng Thế Anh Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã

Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 9
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 9 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 9

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN LŨNG VÀI
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nông Đại Dương Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hứa Thị Lan Hương Hiệu trưởng Trường THCS Lũng Vài

III ỦY VIÊN

1 Mông Thu Hằng Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Triệu Thu Hà Phó Trưởng thôn

3 Lương Mạnh Hùng Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

4 Nguyễn Đức Duy Thôn đội trưởng, Bí thư Chi đoàn thanh niên

5 Hứa Văn Chiến Tổ trưởng tổ ANTTCS

6 Nông Đức Tuần Tổ phó tổ ANTTCS

7 Hà Văn Đồng Tổ viên tổ ANTTCS

8 Hoàng Thị Sinh Đại diện cử tri

9 Hoàng Thị Sáu Đại diện cử tri

10 Hoàng Thị Huế Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lũng Vài

11 Lương Thị Yến Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã

Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 10
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 10 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 10

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN VẠC
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nông Văn Thuận Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nông Thị Lan Anh Giáo viên Trường TH Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Loan Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Thị Định Phó Trưởng thôn, Thôn đội trưởng

3 Lương Thị Chì Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

4 Lương Quốc Đạt Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh

5 Nguyễn Cao Cường Tổ trưởng Tổ ANTTCS

6 Lương Văn Lợi Tổ phó Tổ ANTTCS

7 Nông Văn Thông Chi hội trưởng hội Người cao tuổi

8 Đinh Xuân Mận Đại diện cử tri

9 Nông Văn Thìn Đại diện cử tri

10 Bế Thị Yến Hiệu trưởng Trường TH Bắc Hùng

11 Lương Thị Kim Cúc Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã

Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 11
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 11 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 11

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ CẠN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Nông Văn Đạo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Vũ Thị Mai Giáo viên Trường TH Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Lăng Mạnh Hà Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Hoàng Văn En Phó Trưởng thôn

3 Nông Xuân Thành Bí thư Chi đoàn thanh niên

4 Chu Quang Thánh Chi hội trưởng hội nông dân

5 Đinh Thị Thoa Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

6 Chu Văn Huynh Chi hội trưởng cựu chiến binh

7 Nông Văn Thiết Đại diện cử tri

8 Nông Văn Nội Đại diện cử tri

9 Lương Kim Nhị Đại diện cử tri

10 Vy Thị Quyên Phó Hiệu trưởng Trường TH Bắc Hùng

11 Tô Văn Duy Chuyên viên phòng Kinh tế xã
Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Phụ lục 11
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 11 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 11

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ CẠN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 12
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 12 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 12

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN ĐÔNG PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hạ Việt Anh Phó Bí thư, Trưởng ban Công tác mặt trận

II THƯ KÝ

1 Liễu Thị Ly Giáo viên Trường TH Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Hạ Văn Thức Tổ trưởng tổ ANTTCS- Chi hội trưởng hội CCB 

2 Trương Thị Mới Phó Trưởng thôn

3 Triệu Thị Hợi Chi hội trưởng phụ nữ, nhân viên y tế

4 Hạ Đức Tuân Chi hội trưởng Hội Nông dân

5 Hạ Văn Hình Tổ viên tổ ANTTCS

6 Trần Văn Minh Thôn đội trưởng

7 Nông Văn Hản Đại diện cử tri

8 Lý Thị Bình Đại diện cử tri

9 Nông Minh Hiếu Đại diện cử tri

10 Đinh Văn Tân Nhân viên Y tế Trường TH Bắc Hùng

11 Nông Thị Bích Thủy Giảng viên chuyên trách TT chính trị xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 13
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 13 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 13

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ LÀ
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Chu Văn Thánh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Lưu Đức Thụ P.hiệu trưởng Trường THCS Lũng Vài

III ỦY VIÊN

1 Chu Trung Kiên Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Chu Văn Trung Phó Trưởng thôn

3 Chu Quang Phách Tổ trưởng Tổ ANTTCS

4 Chu Quang Huấn Chi hội trưởng hội nông dân

5 Hoàng Thị Hà Vy Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

6 Hoàng Văn Huế Tổ viên Tổ ANTTCS

7 Chu Thị Kết Chi hội trưởng hội Người cao tuổi

8 Hoàng Bích Huệ Đại diện cử tri

9 Chu Thị Thục Đại diện cử tri

10 Nguyễn Xuân Dũng Giáo viên Trường THCS Lũng Vài

11 Đàm Văn Tuân Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 14
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 14 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 14

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN ĐOÀN KẾT
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Bế Trung Cát Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Trường MN Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Bế Ngọc Tân Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nguyễn Thị Thảo Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

3 Lý Văn Hiện Chi hội trưởng chi hội Nông dân

4 Bế Hiệp Nghĩa Bí thư chi Đoàn thanh niên

5 Lý Viết Hoàn Tổ trưởng Tổ ANTTCS

6 Bế Minh Quang Thôn đội trưởng

7 Chu Thị Tình Chi hội trưởng hội Người cao tuổi

8 Mông Văn Hữu Đại diện cử tri

9 Lý Thị Miền Đại diện cử tri

10 Nông Thị Diệu Giáo viên Trường TH Bắc Hùng

11 Chu Tuấn Anh Chuyên viên Phòng Kinh tế xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 15
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 15 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 15

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 3
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hứa Văn Nghệ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Đường Thị Thanh Nga Hiệu Trưởng Trường TH Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Lê Thị Minh Hường Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Bế Văn Đằng Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ ANTTCS

3 Triệu Văn Phú Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng hội Nông dân

4 Lê Hồng Hạnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

5 Hoàng Văn Soóng Chi hội trưởng hội cựu chiến binh

6 Trần Xuân Khu Đại diện cử tri

7 Nguyễn Thị Hạnh Đại diện cử tri

8 Lô Thị Thêu Đại diện cử tri

9 Chu Thị Bời Đại diện cử tri

10 Phùng Mỹ Lan Giáo viên Trường TH Na Sầm

11 Nông Thu Hằng Giáo viên Trường TH Na Sầm

12 Phùng Mỹ Liên Giáo viên Trường TH Na Sầm

13 Lương Thanh Huế Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã

Danh sách này ấn định 15 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 16
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 16 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 16

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN ĐỒNG TÂN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Văn Độ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Tuyên Giáo viên Trường TH Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Lô Thị Thanh Phó Bí thư, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Quang Huy Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Vy Văn Cường Bí thư Đoàn thanh niên

4 Triệu Văn Toản Tổ viên Tổ ANTTCS

5 Nông Thị Nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

6 Nguyễn Văn Thân Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

7 Lô Văn Huân Chi hội trưởng Hội Nông dân

8 Hà Thị Bích Đại diện cử tri

9 Lô Văn Đạo Đại diện cử tri

10 Lăng Thị Tươi Giáo viên Trường TH Na Sầm

11 Vi Thị Huệ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 17
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 17 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 17

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN HU
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lương Ngọc Huân Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Lương Bích Hạnh Hiệu trưởng Trường MN Tân Lang

III ỦY VIÊN

1 Đào Thị Thu Hiền Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nguyễn Thị Kiều Oanh Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

3 Lô Minh Định Thôn đội trưởng

4 Lương Văn Minh Phó Trưởng thôn

5 Lương Văn Huấn Tổ trưởng Tổ ANTTCS

6 Triệu Quỳnh Như Bí thư Chi đoàn thanh niên

7 Lương Văn Xuyên Đại diện cử tri

8 Lương Trung Hiếu Đại diện cử tri

9 Lương Thùy Dung Đại diện cử tri

10 Vi Thị Thanh Nhâm Giáo viên Trường MN Tân Lang

11 Hoàng Thị Bích Nguyệt Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 18
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 18 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 18

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN THANH HẢO
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Trần Văn Thạch Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Mơ Phó hiệu trưởng Trường MN Tân Lang

III ỦY VIÊN

1 Hà Văn Học Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Vũ Thành Chung Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Hoàng Thị Thái Phó Trưởng thôn

4 Nông Thị Lê Na Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

5 Hoàng Văn Chung Công an viên

6 Bế Xuân Thành Chi hội trưởng hội Người cao tuổi

7 Bế Tư Huỳnh Phó bí thư Chi đoàn thanh niên

8 Hà Văn Độ Đại diện cử tri

9 Nguyễn Văn Tuyên Đại diện cử tri

10 Vy Thị Tuyết Giáo viên Trường MN Tân Lang

11 Nguyễn Đình Đoàn Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 19
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 19 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 19

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 2
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Ba Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Lý Thị Na Giáo viên Trường THCS Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Lương Văn Thắng Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Liễu Minh Tuấn Tổ trưởng tổ ANTTCS

3 Lương Trùng Dương Tổ phó tổ ANTTCS

4 Mông Xuân Liêm Phó trưởng thôn

5 Trần Mạnh Thắng Tổ viên tổ ANTTCS

6 Nguyễn Thị Tịnh Chi ủy viên

7 Phạm Việt Hoa Phó Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

8 Nguyễn Đình Tương Đại diện cử tri

9 Vũ Thị Tám Đại diện cử tri

10 Tô Thị Bé Giáo viên Trường THCS Na Sầm

11 Mông Thị Giang Giáo viên Trường MN Na Sầm

12 Phùng Thị Chang Giáo viên Trường MN Na Sầm

13 Hoàng Thị Huấn Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 20
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 20 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 20

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN ĐỒNG TIẾN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lương Văn Kiều Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Vy Thị Thơ Giáo viên Trường MN Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Đình Tùng Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Thị Thứ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

3 Lương Thế Đằng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân

4 Đinh Xuân Vĩnh Thôn đội trưởng

5 Lương Hoàng Xa Bí thư chi Đoàn

6 Đinh Văn Thượng Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

7 Nông Văn Nghị Đại diện cử tri

8 Lương Văn Trại Đại diện cử tri

9 Lương Thế Mạnh Đại diện cử tri

10 Vũ Bích Ngọc Giáo viên Trường MN Na Sầm

11 Nông Thanh Lượng Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 21
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 21 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 21

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ LIỆT TRONG
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Bế Quang Hưởng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Trần Đại Nghĩa Giáo viên Trường THCS Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Triệu Tuyết Nhung Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Triệu Văn Nhất Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Triệu Văn Thành Thôn đội trưởng

4 Lý Văn Định Tổ phó Tổ ANTTCS

5 Bế Văn Huyên Chi hội trưởng hội Nông dân

6 Lăng Văn Điền Tổ viên Tổ ANTTCS

7 Nguyễn Thị Hiên Đại diện cử tri

8 Triệu Văn Tiến Đại diện cử tri

9 Lăng Văn Hinh Đại diện cử tri

10 Hoàng Văn Tuấn Giáo viên Trường THCS Na Sầm

11 Lô Văn Biên Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 22
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 22 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 22

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN LẾCH
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Minh Hiếu Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nông Thị Kim Chi Giáo viên Trường MN Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Đình Hiếu Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Viết Hưng Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Hoàng Văn Nam Chi hội trưởng chi hội Nông dân

4 Lê Thủy Tiên Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

5 Lộc Văn Thuyền Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh

6 Lương Văn Lợi Bí thư chi đoàn

7 Bế Thị Thiều Đại diện cử tri

8 Đoạn Quang Vinh Đại diện cử tri

9 Hoàng Bạch Yến Đại diện cử tri

10 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Trường MN Na Sầm

11 Nông Thị Nhung Chuyên viên Phòng Kinh tế xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Ghi chú

Phụ lục 22
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 22 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 22

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN LẾCH
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 23
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 23 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 23

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 8 
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lý Thị Bích Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thi ̣Hà My Nhân viên Kế toán Trường TH Tân Lang

III ỦY VIÊN

1 Lương Thị Điều Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Hà Văn Mão Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Nông Minh Hồng Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

4 Nguyễn Văn Sài Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

5 Đường Thị Thơm Bí thư Đoàn thanh niên

6 Hoàng Thị Dung Đại diện cử tri

7 Mông Thị Hạnh Đại diện cử tri

8 Hứa Thị Lan Hương Đại diện cử tri

9 Triệu Mạnh Giỏi Cán bộ Công an xã

10 Chu Thị Lý Nhân viên Y tế Trường TH Tân Lang

11 Hoàng Thị Hoài Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã

Danh sách này ấn định 13 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 24
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 24 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 24

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 9
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Thị Cúc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Vi Thị Huệ Giáo viên Trường TH Tân Lang

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Đức Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Hoàng Văn Tú Phó trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Đàm Anh Thế Thôn đội trưởng 

4 Nguyễn Đàm Tuấn Tổ phó tổ an ninh, CHT hội cựu chiến binh

5 Hoàng Thị Sao Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, nông dân

6 Hoàng Văn Thông Bí thư Chi đoàn thanh niên

7 Nguyễn Thị Men Đại diện cử tri

8 Hoàng Thị Thoa Đại diện cử tri

9 Vũ Mạnh Trường Công an xã

10 Hoàng Thị Thảo Nhân viên cấp dưỡng Trường TH Tân Lang

11 Bùi Văn Phúc Phó Giám đốc Trung tâm chính trị xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 25
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 25 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 25

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 4
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Đức Phụng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thanh Bách Phó hiệu trưởng Trường MN Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Thị Vượng Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Mã Viết Khằm Phó Trưởng thôn

3 Vương Văn Hưng Tổ phó Tổ ANTTCS

4 Hoàng Thị Sao Phó Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

5 Hà Kiến Thành Chi hội trưởng hội cựu chiến binh

6 Triệu Minh Huấn Bí thư chi Đoàn Thanh niên

7 Triệu Mộng Đẹp Chi Hội trưởng hội Nông dân

8 Nguyễn Thị Hằng Đại diện cử tri

9 Chu Thanh Hảo Đại diện cử tri

10 Hoàng Thị Duyên Giáo viên Trường MN Na Sầm

11 Vũ Hoài Nhiên Giáo viên Trường THCS Na Sầm

12 Nguyễn Kim Hoàn Giáo viên Trường THCS Na Sầm

13 Vy Tùng Long Chuyên viên Phòng Kinh tế xã

Danh sách này ấn định 15 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Phụ lục 25
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 25 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 25

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 4
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 26
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 26 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 26

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN Ỏ
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hứa Viết Dầu Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Mông Trường Thịnh Phó Hiệu trưởng Trường TH Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Văn Ngân Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Hoàng Văn Sạch Chi hội trưởng cựu chiến binh

3 Hoàng Văn Thiên Phó Trưởng thôn

4 Hoàng Văn Dương Chi hội trưởng hội nông dân

5 Hoàng Thị Pheng Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

6 Nông Văn Tiến Bí thư Đoàn thanh niên

7 Nông Văn Hiện Đại diện cử tri

8 Lý Thị Hằng Đại diện cử tri

9 Nông Văn Trung Đại diện cử tri

10 Vi Văn Tuân Giáo viên Trường THCS Lũng Vài

11 Nguyễn Đình Tư Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 27
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 27 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 27

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN PÒ PHEO
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Văn Hưng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Dương Thuý Quỳnh Giáo viên Trường THCS Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Hà Thúy Mười Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lương Thị Phòng Chi hội trưởng chi hội nông dân

3 Hà Mạnh Hùng Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

4 Lộc Thúy Vân Tổ trưởng tổ ANTTCS, Chi hội trưởng hội Phụ nữ

5 Triệu Viết Tuấn Bí thư Chi đoàn thanh niên, Tổ viên tổ ANTTCS

6 Đặng Thị Hảo Phó Trưởng thôn

7 Bế Văn Liệu Đại diện cử tri

8 Hoàng Thị Thúy Đại diện cử tri

9 Bế Công Chính Cán bộ Công an xã

10 Hoàng Bích Ngọc Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

11 Nông Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Ban xây dựng Đảng

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 28
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 28 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 28

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 5
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Bế Đức Toàn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Ngô Thúy Hằng Hiệu trưởng Trường MN Bắc Hùng

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Thị Xuân Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lô Tân Phong Thôn đội trưởng

3 Lê Quang Đạo Chi hội trưởng hội cựu chiến binh

4 Hoàng Thị Vựng Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

5 Vương Viết Pảo Chi hội trưởng hội người cao tuổi

6 Hoàng Thị Ly Chi hội trưởng hội chữ thập đỏ

7 Đinh Quang Vinh Phó Trưởng thôn

8 Lại Hoàng Thân Đại diện cử tri

9 Lưu Xuân Đông Đại diện cử tri

10 Đàm Mạnh Tùng Cán bộ Công an xã

11 Triệu Thị Bích Giáo viên Trường MN Bắc Hùng

12 Hà Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THCS Na Sầm

13 Đinh Thị Khuê Chuyên viên Phòng Kinh tế xã

Danh sách này ấn định 15 người./.
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Phụ lục 29
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 29 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 29

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 6
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lộc Thị Hường Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Trường TH Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Lương Thu Trang Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Đường Định Lập Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Lưu Văn Bách Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng cựu chiến binh

4 Đường Thị Nhạn Chi Hội trưởng hội Nông dân

5 Nguyễn Phương Thảo Bí thư Chi đoàn thanh niên

6 Nguyễn Đình Cương Tổ phó Tổ ANTTCS

7 Nguyễn Thị Thạch Đại diện cử tri

8 Lý Thị Mai Tuyết Đại diện cử tri

9 Hà Tiến Dũng Cán bộ Công an xã

10 Bạch Thị Khánh Linh Giáo viên Trường THCS Na Sầm

11 Hoàng Thị Liệu Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 30
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 30 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 30

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN 7
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Phùng Thị Thơ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thị Chi Phó Hiệu trưởng Trường TH Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Đường Hải Thân Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Bế Tài Quỳnh Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Hứa Thị Bích Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

4 Bế Tài Chính Bí thư Đoàn Thanh niên

5 Đường Nhân Đạo Tổ phó Tổ ANTTCS

6 Bế Tài Mẫn Thôn đội trưởng

7 Triệu Viết Quân Chi ủy viên

8 Lưu Tuấn Hải Đại diện cử tri

9 Đàm Quang Hiếu Đại diện cử tri

10 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Giáo viên Trường TH Na Sầm

11 Hứa Thị Bê Văn thư Đảng ủy

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 31
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 31 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 31

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN BẢN LÈ
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Tu Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Lương Xuân Cường Giáo viên Trường THCS Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Hoàng Văn Tiến Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nông Văn Lê Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Nguyễn Hoàng Việt Thôn đội trưởng

4 Bế Viết Thư Chi hội trưởng hội Nông dân

5 Hà Thị Tắm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

6 Lăng Thị Chiến Đại diện cử tri

7 Hoàng Văn Khê Đại diện cử tri

8 Chu Văn Dầy Đại diện cử tri

9 Nông Thúy Minh Đại diện cử tri

10 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên Y tế Trường THCS Hoàng Việt

11 Nông Thị Sanh Chuyên viên Ủy ban MTTQVN xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Phụ lục 32
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 32 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 32

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ PHAI
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Hà Văn Du Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thị Bích ThùyGiáo viên Trường THCS Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Vy Thị Hảo Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nguyễn Đình Trọng Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ ANTTCS

3 Nguyễn Đình Báo Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

4 Vy Thị Hồng Yến Chi hội trưởng chi hội nông dân

5 Hà Thị Huyền Trang Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

6 Hà Văn Thế Bí thư Chi đoàn thanh niên

7 Nguyễn Đình Biên Đại diện cử tri

8 Vy Quang Điền Đại diện cử tri

9 Hoàng Thanh Tùng Công an xã

10 Dương Thị Lan Giáo viên Trường THCS Hoàng Việt

11 Lăng Thị Duyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Ghi chú

Phụ lục 32
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 32 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 32

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ PHAI
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)
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Phụ lục 33
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 33 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 33

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ QUAN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

I TỔ TRƯỞNG

1 Hứa Văn Tiên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Nông Thị Liễu Giáo viên Trường THCS Hoàng Việt

III ỦY VIÊN

1 Lăng Vĩnh Phúc Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Lăng Văn Xuân Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh

3 Chu Thị Yến Chi hội trưởng chi hội nông dân

4 Hà Thị Minh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ

5 Chu Văn Quỳnh Bí thư Chi đoàn thanh niên

6 Nông Văn Báo Đại diện cử tri

7 Chu Ngọc Lan Đại diện cử tri

8 Nông Văn Ngon Đại diện cử tri

9 Triệu Thị Bời Đại diện cử tri

10 Lê Hữu Cường Giáo viên Trường THCS Hoàng Việt

11 Chu Thị Thu Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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Ghi chú

Phụ lục 33
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 33 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 33

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN NÀ QUAN
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)
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Phụ lục 34
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 34 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 34

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031 - THÔN TÀ PIẠC
(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Na Sầm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Yên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

II THƯ KÝ

1 Dương Đức Cảnh Giáo viên Trường TH Na Sầm

III ỦY VIÊN

1 Nguyễn Thị Len Trưởng ban Công tác mặt trận

2 Nông Thị Tấm Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ ANTTCS

3 Nguyễn Văn Hậu Thôn đội trưởng, Bí thư Chi đoàn thanh niên

4 Triệu Thị Hơn Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

5 Triệu Xuân Thắng Chi hội phó Hội Người cao tuổi

6 Nguyễn Văn Thọ Đại diện cử tri

7 Nguyễn Đình Sơn Đại diện cử tri

8 Triệu Văn Minh Đại diện cử tri

9 Triệu Xuân Nghẻ Đại diện cử tri

10 Nông Thế Giai Giáo viên Trường TH Na Sầm

11 Đinh Mạnh Khiêm Trưởng phòng Kinh tế xã

Danh sách này ấn định 13 người./.
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